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1 TA01 Phạm Xuân An 24/12/1997 Nữ Bình Thuận 1554020075

2 TA02 Phạm Văn Ba 28/08/1997 Nam Bình Thuận 1750107001

3 TA03 Huỳnh Thanh Gia Bảo 31/12/1999 Nam Bình Thuận 1750103002

4 TA04 Võ Ngọc Thùy Duyên 01/04/1998 Nữ Bình Thuận 1654020031

5 TA05 Đồng Thị Kim Duyên 21/09/1998 Nữ Bình Thuận 1654020030

6 TA06 Nguyễn Huỳnh Bảo Hà 15/05/1998 Nữ Bình Thuận 1750107059

7 TA07 Nguyễn Thị Thu Hà 10/01/1998 Nữ Bình Thuận 1654020034

8 TA08 Lê Thị Đông Hà 30/04/1998 Nữ Bình Thuận 1651010007

9 TA09 Trần Thị Ngọc Hải 20/05/1995 Nữ Bình Thuận 135401005

10 TA10 Nguyễn Văn Hải 01/08/1999 Nam Bình Thuận 1750103005

11 TA11 Nguyễn Thị Hào 24/10/1997 Nữ Bình Thuận 1654020036

12 TA12 Lưu Thị Thanh Hoa 06/04/1999 Nữ Bình Thuận 1750103007

13 TA13 Nguyễn Lê Minh Hoài 05/10/1999 Nam Bình Thuận 1750103010

14 TA14 Mai Tiến Huy 15/05/1999 Nam Bình Thuận 1754020058

15 TA15 Bùi Thị Mỹ Huyền 01/10/1999 Nữ Bình Thuận 1750103013

16 TA16 Mai Trung Kiên 24/11/1995 Nam Bình Thuận 1650103093

17 TA17 Nguyễn Trung Kiên 23/07/1998 Nam Bình Thuận 1650107015

18 TA18 Võ Thị Thúy Kiều 26/05/1999 Nữ Bình Thuận 1754020060

19 TA19 Phạm Mạnh Khang 29/06/1999 Nam Bình Thuận 1750103014

20 TA20 Nguyễn Trần Khang 04/07/1998 Nam Bình Thuận 1650107013

21 TA21 Huỳnh Thị Hồng Loan 12/05/1999 Nữ Bình Thuận 1750103044

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TRA TIẾNG ANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 11 tháng 6 năm 2020

Khóa ngày 12/6/2020

Thời gian: 17h00 - 19h00, Thứ 6 ngày 12/6/2020

Địa điểm:  P.10- ĐHPT

HỌ TÊN



22 TA22 Lê Thị Lý 06/10/1999 Nữ Bình Thuận 1750103046

23 TA23 Trần Thị Gia Mẫn 25/11/1999 Nữ Bình Thuận 1750103089

24 TA24 Trần Thị Kim Ngọc 20/08/1999 Nữ Bình Thuận 1750103018

25 TA25 Nguyễn Thị Bích Ngọc 05/10/1999 Nữ Bình Thuận 1750103050

TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 25 thí sinh

     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI


